Thời điểm lấy dữ liệu đến 30/9/2019
Biểu mẫu 02-ĐHTN 
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG BÁO

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (*)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lý lịch khoa học 
	Ghi chú

	1
	Khối ngành I
	 
	Tệp đính kèm (**)
	

	
	…
	 
	 
	

	2
	Khối ngành II
	 
	Tệp đính kèm (**) 
	

	
	…
	 
	 
	

	3
	Khối ngành III
	 
	Tệp đính kèm (**) 
	

	
	…
	 
	 
	

	4
	Khối ngành IV
	 
	Tệp đính kèm (**) 
	

	5
	Khối ngành V
	 
	
	

	
	Nguyễn Thị Thúy Hiên
	1982
	
[image: image1.emf]Nguyen Thi Thuy 

Hien_N5.doc

 
	

	
	Lại Ngọc Hùng
	1982
	
[image: image2.emf]Lai Ngoc 

Hung_N5.doc


	

	
	Hàn Thị Thúy Hằng
	1977
	
[image: image3.emf]Han Thi Thuy 

Hang_N5.doc


	

	
	Tòng Thu Hương
	1981
	
[image: image4.emf]Tong Thu 

Huong_N5.doc


	

	
	Dương Việt Hà
	1982
	
[image: image5.emf]Duong Viet 

Ha_N5.doc


	

	
	Hà Thanh Tú
	1984
	
[image: image6.emf]Ha Thanh 

Tu_N5.doc


	

	
	Nhữ Thị Lan Hương
	1985
	
[image: image7.emf]Nhu Thi Lan 

Huong_N5.doc


	

	
	Nguyễn Thu Trang
	1984
	
[image: image8.emf]Nguyen Thu 

Trang_N5.doc


	

	
	Phạm Thị Nhung
	1988
	
[image: image9.emf]Pham Thi 

Nhung_N5.doc


	

	
	Nguyễn Thế Thịnh
	1987
	
[image: image10.emf]Nguyen The 

Thinh_N5.doc


	

	
	Dương Thế Hùng
	1974
	
[image: image11.emf]Duong The 

Hung_N5.doc


	

	
	Ngô Thị Thu Huyền
	1982
	
[image: image12.emf]Ngo Thi Thu 

Huyen_N5.doc


	

	
	Nguyễn Văn Luân
	1986
	
[image: image13.emf]Nguyen Van 

Luan_N5.doc


	

	
	Đào Đăng Quang
	1979
	
[image: image14.emf]Dao Dang 

Quang_N5.doc


	

	
	Nguyễn Xuân Thành
	1980
	
	

	
	Nguyễn Tiến Đức
	1980
	
	

	6
	Khối ngành VI
	 
	Tệp đính kèm (**) 
	

	
	…
	 
	 
	

	7
	Khối ngành VII
	 
	
	

	
	Hoàng Lê Phương
	1981 
	
[image: image15.emf]Hoang Le Phuong 

_N7.docx


	

	
	Hoàng Thị Kim Dung
	1985
	
[image: image16.emf]Hoang Thi Kim 

Dung_N7.doc


	

	
	Trần Thị Bích Thảo
	1985
	
[image: image17.emf]Tran Thi Bich 

Thao_N7.doc


	

	
	Mạc Duy Hưng
	1979
	
[image: image18.emf]Mac Duy 

Hung_N7.doc


	

	
	Nguyễn Thị Hằng
	1988
	
[image: image19.emf]Nguyen Thi 

Hang_N7.docx


	

	
	Vũ Thị Thuỳ Trang
	1988
	
[image: image20.emf]Vu Thi Thuy 

Trang_N7.docx


	

	
	Nguyễn Thị Thu Phương
	1992
	
[image: image21.emf]Nguyen Thi Thu 

Phuong_N7.doc


	

	
	Vi Thị Mai Hương
	1981
	
[image: image22.emf]Vi Thi Mai 

Huong_N7.doc


	

	
	
	
	
	


* Khối ngành (Theo thông tư số: 06/2018/TT-BGDĐT): 
- Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
- Khối ngành II: Nghệ thuật

- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý; Pháp luật

- Khối ngành IV: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên

- Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y; 

- Khối ngành VI: Sức khỏe

- Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An ninh, quốc phòng. 

** Gắn tệp đính kèm theo mẫu: Nguyen Van A_N1/ hoặc _N2…_/N7 ( Thể hiện Nguyễn Văn A thuộc khối ngành 1/hoặc  khối ngành 2 … /khối ngành 7)
Thái Nguyên, ngày ........... tháng ........... năm 2019
	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)


1

_1633260745.doc
Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: TÒNG THU HƯƠNG . 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh:  20/12/1981 .4. Nơi sinh: Bệnh viện đa khoa Sơn La 



		5. Nguyên quán: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0989208609

Fax:...................................................... 


Email:tthuongsl@gmail.com



		7. Dân tộc: Thái .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:Giảng viên                       Mã số ngạch: 15.111 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.00 Thời điểm hưởng: 7/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:7/2011 Thâm niên trong ngạch: 7 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan : Trường đại học kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:.............................................................................. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		Cấp thoát nước

		Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

		2006

		



		Bằng 2 

		2011

		Cử nhân tiếng Anh

		Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

		2013

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

		Trường Đại học Thủy Lợi

		2015

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng Anh

		Chứng chỉ Toefl itp 513

		2015

		Trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Tháng 4/2011 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn Xây dựng. Khoa xây dựng và môi trường. Trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tình trạng ngập úng ở trung tâm thành phố Thái Nguyên; Thực trạng và giải pháp

		1

		Tạp chí KH &CN, ISSN 1859 - 2171, tập 126, số 12, 2014

		119

-

123

		2014



		2 

		Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị của tỉnh Thanh Hóa. Thực trạng và giải pháp

		1

		Hội thảo khoa học CLB KHCN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 45

		81

–


87

		2014



		3

		Ứng dụng chương trình phần mềm SWMM để mô phỏng kiểm tra và đánh giá hệ thống thoát nước dọc trục đường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên

		1

		Tạp chí KH&CN, ISSN 1859-2171, tập 151, số 06/2016

		

		2016



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Tòng Thu Hương
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thu Trang  2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1984     4. Nơi sinh: Thị Trấn Hùng Sơn – Đại Từ - Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Thị Trấn Hùng Sơn – Đại Từ - Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ 


Quận (Huyện): Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh):  Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0972995520

Fax:...................................................... 


Email: trangtnut@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:  Giảng viên                Mã số ngạch: 15111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0  Thời điểm hưởng: 2016 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/1/2010       Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Xây dựng và Môi trường

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Tin trắc địa

		ĐH Mỏ địa chất

		2007

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Quản lý đất đai

		ĐH Nông lâm TN

		2015

		TT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		Chứng chỉ

		2014

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2008 - nay

		Giảng viên

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





                                                                                                     Nguyễn Thu Trang



























_1633260854.doc
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:  Nguyễn Thế Thịnh         2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1987                 .4. Nơi sinh: xã Song Mai, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 



		5. Nguyên quán: xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) : phường Tân Thịnh 


Quận (Huyện) : Thành phố Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) : Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0982 021121

Fax:...................................................... 


Email: thethinh0905@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh           .Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                        Cán bộ hành chính 



		



		9. Ngạch công chức:.................................................Mã số ngạch: 15.113 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:2,67.   Thời điểm hưởng: 2/2018 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:.1/2/2015  . Thâm niên trong ngạch: 3năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Xây dựng và Môi trường

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Bộ môn Xây dựng 


2.  





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2010

		Kỹ  sư xây dựng công trình

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

		2010

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2017

		Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

		Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

		2017

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Toefl- Itp

		473

		2015

		            IIG Việt Nam

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/2/2012 đến nay

		Giảng viên

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Phương pháp phần tử biên tính nội lực và chuyển vị hệ dầm trên nền đàn hồi theo mô hình winkle

		Ts. Vũ Thị Bích Quyên, Ts. Đỗ Xuân Tùng, Ths. Nguyễn Thế Thịnh




		Tạp chí Khoa học và công nghệ xây dựng - IBST

		6

		2/1017



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày      tháng   năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thế Thịnh
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN LUÂN           2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1986                                       4. Nơi sinh: Bắc Giang



		5. Nguyên quán: Yên Lư – Yên Dũng – Bắc Giang



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Tích Lương ................................................................................................................

Quận (Huyện) Thành phố Thái Nguyên........................................................................................... 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên........................................................................................................ 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0979.252192

Fax:...................................................... 


Email: nvluanxd@gmail.com



		7. Dân tộc:  Kinh     .   Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     (                                     Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: …………….                        Mã số ngạch: V.07.01.03................................ 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,67         Thời điểm hưởng:  10/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/2012        Thâm niên trong ngạch: 8 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:  Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Bộ môn Kiến trúc, Khoa: Xây dựng và Môi trường

Điện thoại: 0208.3947017....................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Xây dựng

		Đại học kỹ  thuật công nghiệp-ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

		2010

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Xây dựng

		Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam

		2017

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL-ITP-457

		2014

		IIG

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2010-2011

		Cán bộ kỹ thuật

		Công ty cổ phần xây dựng số 1 Thái Nguyên



		2011 –  nay

		Giảng viên, Bí thư liên Chi đoàn

		Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 01.......... 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 03....... 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: .................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Động lực học công trình

		CSN

		Xây dựng

		2014-2018



		2

		Cầu thép

		CN

		Giao thông

		2013-2016



		3

		Cơ học kết cấu

		CSN

		Xây dựng

		2011-2019



		4

		Kết cấu thép

		CN

		Xây dựng

		2013-2014



		5

		Kỹ thuật thi công

		CN

		Xây dựng

		2014-2019





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





                                                                                                       Nguyễn Văn Luân
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: DƯƠNG THẾ HÙNG           2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1974                                       4. Nơi sinh: Bắc Giang



		5. Nguyên quán: Nội Hoàng – Yên Dũng – Bắc Giang



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Tân Thịnh .................................................................................................................. 


Quận (Huyện) Thành phố Thái Nguyên........................................................................................... 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên........................................................................................................ 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0982.746 081

Fax:...................................................... 


Email: hungtd@tnut.edu.vn; hungduongxd@gmail.com 



		7. Dân tộc:  Kinh     .   Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     (                                     Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: …………….                        Mã số ngạch: V.07.01.03................................ 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4,65         Thời điểm hưởng:  7/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 7/2006        Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:  Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Xây dựng và Môi trường

Điện thoại: 0208.3947017....................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1991

		Xây dựng

		Đại học xây dựng, Việt Nam

		1996

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1997

		Xây dựng

		Đại học xây dựng, Việt Nam

		2000

		NN



		Tiến sĩ 

		2006

		Xây dựng

		Đại học xây dựng, Việt Nam

		2011

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL-ITP-510

		2014

		IIG

		NN





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1996-2005

		Cán bộ kỹ thuật, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc

		Công ty xây dựng Thái Nguyên



		2006 – đến nay

		Giảng viên, Trưởng Khoa

		Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Mô hình hóa và phân tích động lực học thiết bị tự hành nhờ rung động tích hợp va đập

		NXB Đại học Thái Nguyên

		2017

		Chuyên khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Stochastic analysis of coriolis dynamic vibration absorber by karhunen loeve expansion and partial linearization technique

		2

		The international conference on advances in computational mechanics, ACOME 2012 August 14-16, Ho Chi Minh City

		745-756

		2012



		2 

		Crack identification in frame structures by using the spectral element method and wavelet transform

		3

		6th European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) Thematic Conference on Smart Structures and Materials, SMART2013, 24-26 June 2013, Politecnico di Torino, Italia

		

		2013



		3

		On a combination of ground-hook controllers for semi-active tuned mass dampers

		4

		Journal of Mechanical Science and Technology, 28(6) (2014)

		2059-2064

		2014



		4

		The effect of inertial mass and excitation frequency on a Duffing vibro-impact drifting system

		2

		International Journal of Mechanical Sciences, Vol 124-125

		9-21

		2017



		5

		Analytical Approximate solutions for oscillators with fractional order restoring force and relativistic oscillators

		3

		IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol.4 Issue 12, December 2017

		2348-7968

		2017



		6

		Identification of the effective control parameter to enhance the progression rate of vibro-impact devices with drift

		3

		ASME Journal of Vibration and Acoustics, Journal of vibration and acoustics 140(1):011001 · February 2018

		

		2018



		7

		A new autogenous mobile system driven by vibration without impacts, excited by an impulse periodic force

		1

		International Conference on Engineering Vibration 9/ 2017, ICOEV 2017, MATEC Web of Conferences 148, 04005

		

		2018



		8

		The equivalent linearization method with a weighted averaging for solving undamped non-linear oscillators

		3

		Journal of Applied Mathematics, vol. 2018, Article ID 7487851

		

		2018



		9

		A new design for bidirectional autogenous mobile systems with two-side drifting impact oscillator

		1

		International Journal of Mechanical Sciences, 140 (2018)

		325-338

		2018



		10

		Dynamic responses of the one-story building frame when changing the bending stiffness

		1

		International Conference on Engineering Research and Apllications 12/2018, ICERA2018

		

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Độ tin cậy về ổn định của tấm ba lớp dạng Sandwich

		1

		Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 8, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 

		 373-378

		2006



		2

		Phân tích mô hình ba pha các bài toán tuần hoàn của lý thuyết đàn hồi

		2

		Tuyển tập công trình khoa học hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội 12/2007, NXB Đại học Bách Khoa

		94-97

		2007



		3

		Một phương pháp xây dựng nghiệm cơ sở cho vỏ trụ

		2

		Tuyển tập công trình khoa học hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội 12/2007, NXB Đại học Bách Khoa

		87-93

		2007



		4

		Tính toán kết cấu chịu tải trọng động đất bằng phương pháp độ cứng động lực

		2

		Tuyển tập công trình khoa học hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội 12/2007, NXB Đại học Bách Khoa

		262-272

		2007



		5

		Ứng dụng Maple12 tính toán kết cấu

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 56, Số 8

		97-100

		2009



		6

		Tính toán kết cấu thanh có tham số ngẫu nhiên

		1

		Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

		66-73

		2009



		7

		Xây dựng ma trận độ cứng của phần tử thanh có liên kết nửa cứng và có tham số ngẫu nhiên

		1

		Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

		57-65

		2009



		8

		Mô hình dầm liên tục chịu tải trọng động trong thiết kế và thi công xây dựng

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 66, Số 4

		62-66

		2010



		9

		Phân tích chuyển vị trong dầm có vết nứt với độ cứng EI(x) và khối lượng m(x) phân bố ngẫu nhiên

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Xây dựng, Số 7/2010

		30- 39

		2010



		10

		Multiple crack identification in steped beam by measurements of natural frequencies

		2

		Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol.36, No.2

		119-132

		2014



		11

		Analysis of the reacting displacements in a stochastic structure subjected to the random force

		1

		Tạp chí khoa học công nghệ  ĐH Thái Nguyên, số Tập 140, Số 10

		21-25

		2015



		12

		Solutions about probabilistic characteristics of displacements in a stochastic truss

		1

		Tạp chí khoa học công nghệ  ĐH Thái Nguyên, số Tập 139, Số 09

		41-46

		2015



		13

		Some results of the laboratory module simulated structural dynamics are performed at the laboratory of civil and environmental faculty - TNUT

		1

		Tạp chí khoa học công nghệ  ĐH Thái Nguyên, số Tập 154, Số 09

		71-77

		2016



		14

		Testing and calculating of the reinforced-concrete structure subjected to dynamic loads

		1

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số 03

		347-353

		2017



		15

		Solution of nonlinear cubic-quintic Duffing oscillators using the equivalent linearization method with a weighted averaging

		1

		Tạp chí khoa học công nghệ  ĐH Thái Nguyên, Tập 169, Số 09

		137-142

		2017



		16

		A closed-form solution for free vibration of multiple cracked timoshenko beam and application

		2

		Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol 39, No 4

		315-328

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu, ứng dụng giải bài toán kết cấu theo mô hình ngẫu nhiên

		Bộ

		2009

		2010

		

		NN

		

		



		2

		Phân tích kết cấu có vết nứt theo mô hình ngẫu nhiên

		Bộ

		2012

		2015

		

		NN

		

		



		3

		Nghiên cứu động lực học phi tuyến và ứng dụng vào một số lĩnh vực của cơ kỹ thuật- Đề tài Nafosted

		NN

		2019

		2022

		

		NN

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Tối ưu hóa tham số các hệ tiêu tán hoặc tích trữ năng lượng trong điểu khiển và giám sát kết cấu. Mã số “107.04-2011.14”  - Đề tài Nafosted

		2012

		2014

		NN

		



		2

		Động lực học phi tuyến cơ cấu rung va đập theo phương ngang, Mã số: 107.01-2012.33- Đề tài Nafosted

		2013

		2016

		NN

		



		3

		Nghiên cứu các bộ hấp thụ động lực dạng đa hướng, đa tần và bán chủ động” Mã số “107.01-2013.18”  - Đề tài Nafosted

		2014

		2016

		NN

		



		4

		Động lực học thiết bị tự di chuyển nhờ rung động- Đề tài Nafosted

		2018

		2020

		NN

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 01.......... 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 02....... 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		Phân tích dao động phi tuyến bằng cách tiếp cận trung bình có trọng số

		Phụ

		Đặng Văn Hiếu, 2015-2019

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động liên kết giữa hệ thống truyền lực và hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động của ô tô

		Hoàng Anh Thái, 2016-2018

		Sở giao thông vận tải tỉnh Lào Cai



		2

		Phân tích hiệu quả hệ thống treo thủy khí của ô tô tải hạng nặng đến khả năng thân thiện mặt đường

		Vũ Trường Sơn, 2016-2018

		Sở giao thông vận tải tỉnh Lào Cai





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: .................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Động lực học công trình

		CS

		Xây dựng

		2008-2018



		2

		Lý thuyết đàn hồi

		CS

		Xây dựng, Cơ khí

		2011-2014



		3

		Cơ học kết cấu

		CSN

		Xây dựng

		2006-2018



		4

		Kết cấu thép

		CN

		Xây dựng

		2011-2014



		5

		Kỹ thuật thi công

		CN

		Xây dựng

		2006-2018





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		University of NewYork at Buffalo, USA

		Tập huấn giảng dạy

		23/8/-22/11

		2013

		

		NN

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 19 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Dương Thế Hùng
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		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 
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Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2002

		Kiến trúc

		Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

		2002

		TC



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Kiến trúc

		Đại học Xây dựng Hà Nội

		2008

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl 473

		2014

		IIG Viet Nam

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		01/2005- nay

		Giảng viên

		Bộ môn Kiến trúc, Khoa XD&MT, trường ĐHKTCN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Sustainable Architechture-Options and Technology

		Đào Đăng Quang

		ISTS 2012

		

		10/4/2012



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nhà ở thấp tầng và nhiều tầng trong đô thị

		Đào Đăng Quang

		Tạp chí Xây dựng

		24

		4/2008



		2 

		Cải thiện môi trường ở trong các khu đô thị

		Đào Đăng Quang

		Tạp chí Xây dựng

		20

		9/2008



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:Ngô Thị Thu Huyền         2. Nữ



		3. Năm sinh: 02/7/1982                         4. Nơi sinh: Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: La Khê, Hoài Đức, Hà Nội



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Tổ 11 Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0904388535

Fax:...................................................... 


Email: Cunvin@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                          Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:Giáo viên hạng 3 ……………..Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương 3,33 Thời điểm hưởng: 2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:1/2007 Thâm niên trong ngạch:11năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: ĐHKTCN

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Xây Dựng và Môi Trường 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Kiến trúc

		ĐHKT HN

		2005

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Kiến trúc

		ĐHXD

		2010

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giao dục

		

		Học viện quản lý giáo dục

		2016

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Toefl-Itp 467

		2014

		

		TT+NT



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2015-2019

		Giáo viên

		ĐHKTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Giải pháp kết cấu và hình thức kiến trúc công nghiệp

		

		TCKCCN ĐHTN

		

		2014



		2

		Solutions for the front plan arrangement of public buildings under the impact of air-conditioning system at the center of Thai Nguyen city

		

		TCKCCN ĐHTN

		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:02

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Nhà sản xuất kết cấu thép một nhịp một tầng thu nhỏ

		Khoa Xây dựng và Môi trường

		Đào tạo : giáo cụ trực quan phục vụ học và thực hành lắp ghép nhà sản xuất kết cấu thép của học phần Kiến trúc công nghiệp



		2

		Mẫu bản vẽ cấu tạo phần kiến trúc nhà sản xuất kết cấu thép một nhịp một tầng

		Khoa Xây dựng và Môi trường

		Đào tạo : giáo cụ trực quan phục vụ học và thực hành vẽ nhà sản xuất kết cấu thép của học phần Kiến trúc công nghiệp





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế, chế tạo nhà sản xuất kết cấu thép một nhịp một tầng thu nhỏ

		Trường

		2016

		2017

		Tốt

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 22 tháng 10  năm 2019

NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)

Ngô Thị Thu Huyền
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:Phạm Thị Nhung. 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 19-04-1988 .   4. Nơi sinh: Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã):  Tân Hương

Quận (Huyện): Phổ Yên 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile:0963369552

Fax:...................................................... 


Email: phamnhungktxd@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên  Mã số ngạch: 15.111 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,67   Thời điểm hưởng: 12/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: khoa Xây dựng và môi trường

Điện thoại:    02083947017                Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Kinh tế xây dựng

		Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam

		2011

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Kinh tế xây dựng

		Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam

		2014

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Toefl ITP

		420

		2015

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Năm 2011 đến 2019

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng  10  năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Phạm Thị Nhung
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Hà Thanh Tú    2. Nam/ Nữ:  Nam



		3. Năm sinh: 08/09/1984       4. Nơi sinh: Hải Dương



		5. Nguyên quán: Xã Ninh Thành – H. Ninh Giang – T. Hải Dương 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): phường Đồng Quang 


Quận (Huyện): TP Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0983138984

Fax:...................................................... 


Email: tuhathanh@gmail.com 



		7. Dân tộc:Kinh     Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                     Mã số ngạch: V.07.01.03  



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương 3,0 Thời điểm hưởng:1/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Xây dựng và môi trường 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Kỹ sư Xây dựng

		Trường ĐH Xây dựng

		2007

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Thạc sĩ kỹ thuật

		Trường ĐH Giao thông vận tải

		2017

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận và phương pháp dạy đại học

		2007

		Chứng chỉ Giáo dục học đại học

		Đại học quốc gia HN

		2007

		TC



		Quản lý giáo dục 

		2007

		Chứng chỉ Giáo dục học đại học

		Đại học quốc gia HN

		2007

		TC



		Tin học

		2014

		IC3

		ĐH Thái Nguyên

		2014

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 483 tương đương trình độ C

		2014

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		7/2007 đến 3/2011

		Giảng viên

		Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường – ĐH Kỹ thuật công nghiệp



		9/2009 đến 9/2011

		Giảng viên, Phó bí thư chi đoàn giáo viên

		Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường – ĐH Kỹ thuật công nghiệp



		3/2011 đến 6/2015

		Giảng viên, Trợ lý HSSV

		Khoa Xây dựng và môi trường – ĐH Kỹ thuật công nghiệp



		6/2015 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Xây dựng và môi trường – ĐH Kỹ thuật công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Kết cấu Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản

		ĐH Thái Nguyên

		2017

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế kết cấu theo mô hình giàn ảo

		Cơ sở

		2010

		2011

		Tốt

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ học kết cấu 1

		CSN

		Kỹ thuật xây dựng công trình

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		2 

		Cơ học kết cấu 2

		CSN

		Kỹ thuật xây dựng công trình

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		3

		Các phương pháp số

		CSN

		Kỹ thuật xây dựng công trình

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		4

		Động lực học công trình

		CSN

		Kỹ thuật xây dựng công trình

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		5

		Thiết kế đường

		CN

		Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		6

		Thiết kế cầu

		CN

		Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		7

		Xây dựng hầm

		CN

		Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:Nhữ Thị Lan Hương                          2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1985                   4. Nơi sinh: Xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 



		5. Nguyên quán: Thanh Khê, Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tân Lập

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0964787536

Fax:...................................................... 


Email: nhulanhuong85@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                                     Mã số ngạch: 15111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33                     Thời điểm hưởng:10/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/2010                  Thâm niên trong ngạch: 9 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan : Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Xây Dựng, Khoa Xây Dựng và Môi Trường 


Điện thoại: 0964787536                              Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2003

		Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		Đại học Kiến Trúc Hà Nội

		2008

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

		2011

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		English

		TOEFL 527

		2016

		Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Dương Việt Hà                          2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1982                                           4. Nơi sinh: Thái Nguyên. 



		5. Nguyên quán: Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên. 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã)   :      Phan Đình Phùng. 


Quận (Huyện) :      Thành phố Thái Nguyên. 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên. 


Điện thoại:                                                       Mobile: 0338806622

Fax:...................................................... 


Email: havie299@gmail.com. 



		7. Dân tộc: Kinh .                                                        Tôn giáo: Không. 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên.                                 Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66. Thời điểm hưởng: 11/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:01/02/2008. Thâm niên trong ngạch: 11 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Xây dựng – Khóa Xây dựng và Môi trường. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2000

		Kỹ sư

		Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam

		2005

		TC



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2006

		Thạc sĩ

		Đại học Xây dựng, Việt Nam

		2009

		TC,NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2007

		Chứng chỉ Giáo dục học Đại học

		Học viện quản lý Giáo dục

		2007

		NT



		Tin học

		2014

		IC3

		Đại học Thái Nguyên

		2014

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		457- Toefl-ITP

		2014

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp

		NT



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Năm 2005 đến năm 2015

		Giảng viên

		Trường Đại hoc Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Kết cấu Bê tông cốt thép – phần cấu kiện cơ bản

		Đại học Thái Nguyên

		2017

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Thiết lập quan hệ giữa modun biến dạng của đất từ kết quả thí nghiệm trong phòng và hiện trường

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		67-71

		2014



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kết cấu thép 1

		CSN

		Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

		Đại học kỹ thuật công nghiệp/2005- đến nay



		2 

		Kết cấu thép 2

		CN

		Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

		Đại học kỹ thuật công nghiệp/2005- đến nay



		3

		Thiết kế kết cấu nhà công nghiệp

		CN

		Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

		Đại học kỹ thuật công nghiệp/2005- đến nay





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 18 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













         Dương Việt Hà



























_1633260604.doc
Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: MẠC DUY HƯNG   2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1980                           4. Nơi sinh: Thái Nguyên. 



		5. Nguyên quán: Trung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 091-2901-524

Fax:...................................................... 


Email: macdh@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Tày           .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    X                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:Giảng Viên           Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33 Thời điểm hưởng: 01/01/2016 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:01/04/2006 Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Khoa: Xây Dựng và Môi trường 


Điện thoại: 0208-3947-017. Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		1998

		Kỹ sư Công nghệ Sinh học

		Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Tver, LB Nga

		2004

		NN



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Khoa học Môi trường

		ĐH Tổng hợp Luzon, Philipin

		2012

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Nga

		Chuyên ngành

		2004

		LB Nga

		NN



		2

		Tiếng Anh

		Toefl – ITP: 467

		2013

		Việt Nam

		NT



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2005 đến nay

		Giảng viên

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		The application of artificial neural network to fill in the missing data of air quality

		1

		Vietnam Journal of Science and Technology 53(3A)

		199-204

		2015



		2 

		
Application of echo state network for the forecast of air quality



		1

		Vietnam Journal of Science and Technology 54(1)

		54-63

		2016



		3

		Application of multilayer perceptron neural network for the forecast of tropospheric ozone in Hanoi

		1

		Journal of Science and Technology Technical University 111(2016)

		46-51

		2016



		4

		Tổng quan về ứng dụng mạng nơron nhân tạo (ANNs) trong dự báo chất lượng không khí

		2

		Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 166(6)

		153-159

		2017



		5

		Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo để xây dựng mô hình dự báo nồng độ SO2 cực đại ngày

		1

		Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 166(6)

		
127-132



		2017



		6

		Application of machine learning to fill in the missing monitoring data of air quality

		1

		Vietnam Journal of Science and Technology 56(2C)

		104-110

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:  


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Các quá trình và thiết bị trong Công nghệ Môi trường

		CSN

		Kỹ thuật Môi trường

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		2 

		Thiết kế hệ thống xử lý chất thải

		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		3

		Mô hình hóa trong Công nghệ Môi trường

		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		4

		Kỹ thuật xử lý nước thải

		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		5

		Kỹ thuật xử lý nước cấp

		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		6

		Môi trường và con người

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 19 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI
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		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:. 1/1/2007 Thâm niên trong ngạch:.13.năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Xây dựng & Môi trường 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Kỹ sư xây dựng

		Đại học Xây dựng, Việt Nam

		2005

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Địa kỹ thuật

		Đại học Xây dựng, Việt Nam

		2010

		NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Tháng 10-2005 đến 1/3/2009

		Giảng viên

		Bộ môn kỹ thuật xây dựng CT



		2/3/2009-1/3/2011

		Giảng viên, phó bộ môn

		Bộ môn xây dựng



		Từ 2/3/2011 đến 3/2017

		Giảng viên, Trưởng  bộ môn

		Bộ môn xây dựng



		Từ 4/2017 đến nay

		Giảng viên, Phó Trưởng  bộ môn

		Bộ môn xây dựng



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Đánh giá phương pháp dự báo sức chịu tải của cọc khoan nhồi sử dụng kết quả các thí nghiệm xuyên CPT và xuyên SPT

		Lại Ngọc Hùng

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 128, Số 14, 2014  trang 23-28

		2014



		2 

		Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc và các biện pháp làm giảm thiểu ma sát âm

		Trần Khải Hoàn, Lại Ngọc Hùng

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 128, Số 14, 2014  trang 29-34

		2014



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Ứng dụng phần mềm Plaxis để kiểm nghiệm việc tính sức chịu tải và biến dạng của nền thường dùng trong thiết kế móng nông

		Cơ sở

		2009

		2009

		Khá

		1.000.000 Đồng

		

		



		2

		Đánh gía các phương pháp dự báo sức chịu tải cọc khoan nhồi

		Đại học

		2012

		

		

		56.000.000 Đồng

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 21 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Ths. Lại Ngọc Hùng
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 
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Khoa: Xây dựng và môi trường


Điện thoại:                                                     Fax:........................................................................ 
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1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1995

		Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		Đại học Kiến Trúc Hà Nội

		2000

		TC



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		Đại học Xây dựng

		2008

		TC,NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2005

		Chứng chỉ Giáo dục học Đại học

		Trường Cán bộ Quản lý giáo dục và Đào tạo

		2005

		NT



		Tin học

		2014

		IC3

		Đại học Thái Nguyên

		2014

		TC



		

		2005

		Tin học văn phòng

		FLAI

		2005

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh –Toefl ITP

		513

		2014

		Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp

		NT





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2000-2001

		Cán bộ thiết kế

		Công ty Tư vấn Xây dựng Thái Nguyên



		2001-2004

		Cán bộ thẩm đinh

		Sở Xây dựng Thái Nguyên



		2004-2008

		Giảng viên

		Đại học kỹ thuật Công Nghiệp TN



		2008-2011

		Tổ trưởng bộ môn

		Đại học kỹ thuật Công Nghiệp TN



		2011 đến nay

		Phó trưởng khoa 

		Đại học kỹ thuật Công Nghiệp TN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Kết cấu Bê tông cốt thép – phần cấu kiện cơ bản

		Đại học Thái Nguyên

		2017

		Giáo trình



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		One approach in the time domain in detecting copy-move of speech recordings with the similar magnitude.

		2

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		11-13

		2019



		2

		Study of seismic behavior on multi-storied buildings with square composite columns.

		1

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		24-27

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Độ võng sàn phẳng bê tông cốt thép khi xét đến độ cứng tương đối giữa dầm và sàn.

		1

		Tạp chí khoa học và công nghệ -Journal of Science and Technology

		33-37

		2012



		2 

		Xây dựng dữ liệu địa chất công trình khu vực thành phố Thái Nguyên.

		1

		Tạp chí khoa học và công nghệ -Journal of Science and Technology

		101-104

		2014



		3

		Xác định hàm tương quan dự báo chỉ số nén lún từ một số chỉ tiêu cơ lý của đất dính khu vực Thái Nguyên.

		1

		Tạp chí khoa học và công nghệ -Journal of Science and Technology

		35-38

		2014



		4

		Nghiên cứu hệ kết cấu tầng cứng trong nhà cao tầng

		1

		Tạp chí khoa học và công nghệ -Journal of Science and Technology

		159-163

		2016



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu tính toán dầm bê tông cốt thép chiều cao tiết diện thay đổi chịu lực cắt.

		Cơ sở

		2011

		2011

		Tốt

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu độ võng của sàn bê tông cốt thép có kể đến độ cứng tương đối giữa dầm và sàn

		Cơ sở

		2012

		2012

		Khá

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu điều kiện địa chất khu trung tâm thành phố Thái Nguyên

		Đại học

		2012

		2014

		Khá 

		x

		

		



		4

		Tính toán và lập mô hình hệ kết cấu nhà cao tầng có tầng cứng chịu tác động động đất

		Cơ sở

		2016

		2017

		Tốt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên .



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kết cấu bê tông cốt thép 1,2

		CN

		Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		Đại học kỹ thuật công nghiệp/2005 đến nay



		2 

		Địa chấn học công trình

		CN

		Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		Đại học kỹ thuật công nghiệp/2009-2017





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đại học Thái Nguyên

		Bồi dưỡng Khảo thí đảm bảo chất lượng

		15/10/2008 đến 25/12/2008

		2008

		

		x

		



		2 

		Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên 

		Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

		18/8/2014 đến 29/8/2014

		2014

		

		x

		



		3

		Học viện quản lý giáo dục

		Bồi dưỡng quản lý khoa phòng

		15/11/2015-27/01/2016

		2016

		

		x

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


Không 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 18   tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

























1




Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: VŨ THỊ THÙY TRANG           2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 3/3/1988                                     4. Nơi sinh: Phấn Mễ - Phú Lương – Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Đông Hưng – Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã) Phấn Mễ

Quận (Huyện) Phú Lương

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile 0986279318

Fax:...................................................... 

Email: thuytrangcntn@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                      Cán bộ hành chính  







		9. Ngạch công chức:.................................................Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:  2,67    Thời điểm hưởng: 5/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn kỹ thuật môi trường – Khoa Xây dựng & Môi trường 

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Kỹ thuật môi trường

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp TN

		2011

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Kỹ thuật môi trường

		ĐH Bách khoa Hà Nội

		2017

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Toefl ITP

		510

		2015

		

		Tự túc



		2

		Tiếng anh

		B1

		2017

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011 - 2108

		Giảng viên

		Bộ môn kỹ thuật môi trường, khoa XD&MT, trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát tán khí thải công nghiệp

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN

		215-218

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 1

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		1

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Ký túc xá trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		Cơ sở

		2013

		2013

		Khá

		3.000.000

		

		



		2

		Ứng dụng chế phẩm sinh học trong thiết kế đệm lót sinh học và xử lý mùi trong chăn nuôi

		Cơ sở

		2018

		

		

		3.000.000

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Môi trường và con người

		CB

		

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		2 

		Kỹ thuật xử lý nước cấp

		CSN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		3

		Quản lý môi trường

		CSN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		4

		Kỹ thuật xử lý nước thải

		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		5

		Đánh giá tác động môi trường và rủi ro

		CSN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đại học sư phạm 2 Hà Nội

		Nghiệp vụ sư phạm

		15/8 -15/11

		2012

		

		

		x







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2019



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)









Vũ Thị Thùy Trang
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hiên                       2. Nam/ Nữ: nữ



		3. Năm sinh: 06/01/1982                                            4. Nơi sinh: Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Đồng Bẩm.

Quận (Huyện) thành phố Thái Nguyên.


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR.02803759389                                       Mobile 0982994286

Fax:. 


Email: nthien.tnut@gmail.com. 



		7. Dân tộc: Kinh.                                                           Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                                   Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66   

     Thời điểm hưởng: Tháng 6/2018 (QĐ    /QĐ-ĐHKTCN, ngày   /    /2018)



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/2/2008.  Thâm niên trong ngạch: 11 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Xây dựng, Khoa Xây dựng và Môi trường. 


Điện thoại: 0982994286                             Fax: 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		Kỹ sư Xây dựng, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị

		Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Việt Nam

		2006

		TC



		Bằng 2 

		2010

		Cử nhân tiếng anh

		Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2012

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Thạc sỹ Kinh tế xây dựng

		Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Việt Nam

		2010

		TC, NT



		Tiến sĩ 

		2012

		Quản lý     xây dựng

		Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Việt Nam

		2017

		TC, NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		VB khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Cử nhân tiếng anh

		Đại học chính quy

		2012

		Khoa Ngoại ngữ,

Đại học Thái Nguyên

		TC



		2

		TOEFL ITP 537

		Chứng chỉ

		2014

		Trung tâm IIG

		NT





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ tháng 9/2006 đến tháng 2/2007

		Giảng viên khoa Khoa học cơ bản, kiêm nhiệm phòng Hành chính –Tài vụ

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		Từ tháng 3/2007 đến tháng 2/2011

		Giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp và Môi trường, kiêm nhiệm phòng Hành chính –Tài vụ;

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		Từ tháng 3/2011 đến tháng 17/8/2014.

		Giảng viên bộ môn Kiến trúc, khoa Xây dựng và Môi trường. Trong đó, từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2009  là chủ tịch công đoàn Khoa; từ tháng 9/2012 là phó chủ tịch công đoàn Khoa

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		Từ 18/8/2014 đến 10/2017

		Trưởng bộ môn Giao thông, giảng viên khoa Xây dựng và Môi trường.

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		Từ tháng 11/2017 đến nay

		Trưởng bộ môn Xây dựng, giảng viên khoa Xây dựng và Môi trường.

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch đô thị

		Khoa học và Kỹ thuật, mã số ISBN: 978-604-67-1265-7

		2019

		Tham khảo



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		.....

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thành phố thái nguyên,




		1

		Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về “Kinh tế và quản lý xây dựng – những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tháng 11/2013.

		224

-

232

		2013



		2

		Quản lý, sử dụng nhà chung cư cũ tại Thái Nguyên. Thực trạng và giải pháp.

		1

		Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế - Tái thiết khu chung cư cũ thành không gian sống tốt (International Conference Redeverlopment of Old Aparment Buildings into Livable Urban Spaces), ISBN:978-604-82-1387-9

		143

-

150

		2014



		3

		Management of planning and construction according to urban plans in Thai Nguyen city towards the sustainable urban development goal

		1

		Ha Tinh University – International conference  “Globalisation Climate change & Sustainable Development, ISBN: 978 – 604 – 95 – 0217 – 0

		

		2017



		4

		Analyzing the factors reflecting the satisfaction of urban residents for urban plans of Thai Nguyen city according to the sustainable urban development goal 

		2

		Ha Tinh University – International conference  “Globalisation Climate change & Sustainable Development, ISBN: 978 – 604 – 95 – 0217 – 0

		412-419

		2017



		5

		Urban development and management in Thai Nguyen city towards sustainable growth goals

		1

		Can Tho University Publishing House 2018 – International Conference  on GeoInformatics for Spatial – Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences, No.9,  ISBN: 978 – 604 – 965 – 115 – 1, 338-395

		388-395

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Nghiên cứu thực trạng công tác thiết kế xây dựng ở Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thi công hiện đại trong công tác thiết kế xây dựng

		1

		Tạp chí KHCN đại học Thái Nguyên, tập 86, số 10, tháng 10/2011

		185

-

190

		2011



		2

		Quản rị nguồn nhân lực là nhân tố góp phần đạt  tới mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

		1

		Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng, Số 07/2011, ISSN 0866 - 8762

		49


-


50

		2011



		3

		Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa sơ đồ mạng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

		1

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, tập 99, số 11, tháng 11/2012.

		109

-

114

		2012



		4

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị

		1

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, tập 106, số 06, tháng 6/2013

		125

-

130

		2013



		5

		Nghiên cứu tính khả thi công nghệ thi công Sàn nhẹ BubbleDeck trong xây dựng,

		1

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, tập 113, số 13, tháng 11/2013

		67

-

72

		2013



		6

		Cơ sở khoa học hỗ trợ việc xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Thái Nguyên,

		1

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, tập 114, số 14, tháng 12/2013

		91

-

96.

		2013



		7

		Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thành phố Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Kinh tế xây dựng – Viện KTXD. BXD; ISN 1859-4921, số 04/2014

		51

-

56

		2014



		8

		Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị của tỉnh Thanh Hóa. Thực trạng và giải pháp

		1

		Hội thảo khoa học CLB KHCN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 45

		81

–


87

		2014



		9

		Kinh nghiệm quản lý sử dụng nhà chung cư cũ tại Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, ISSN 0868-3768, số 10-11/2014.

		43

		2014



		10

		Tình trạng ngập úng ở trung tâm thành phố Thái Nguyên; Thực trạng và giải pháp

		2

		Tạp chí KH &CN, ISSN 1859 - 2171, tập 126, số 12, 2014

		119

-

123

		2014



		11

		Chợ cóc, chợ tạm ở thủ đô Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

		1

		Tạp chí KH &CN, ISSN 1859-2171, tập 133, số 03/2

		155

-

160

		2015.



		12

		Tích hợp hệ thống thông tin địa lý GIS với hệ quản trị dữ liệu ACESS và ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net hỗ trợ công tác quản lý quy hoạch đô thị tại thành phố Thái Nguyên.

		1

		Hội thảo GIS toàn quốc 2015, ISBN: 978-604-82-1619-1

		497

-

484

		2015



		13

		Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị thành phố Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Kinh tế xây dựng – Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng  



		38 - 43

		2016



		14

		Ứng dụng công nghệ WebGis trong quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị tại thành phố Thái Nguyên

		1

		Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2016 

		844-851

		2016



		15

		Tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị thông qua giấy phép xây dựng ở thành phố Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng  

		49-53



		2016



		16

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quét Laser 3D trong xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý trật tự xây dựng đô thị

		1

		Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  

		21-25

		2017



		17

		Phát triển đô thị bền vững: cần tích hợp quy hoạch đô thị với định hướng phát triển giao thông công cộng

		1

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam – Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam  

		76-81

		2017



		18

		Tích hợp gis với SWMM mô phỏng và lựa chọn mô hình mưa – dòng chảy cho khu trung tâm thành phố Thái Nguyên

		2

		Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2017

		493-498

		2017



		19

		Ứng dụng gis trong quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh

		1

		Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2018

		530-537

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:



		TT

		Tên và nội dung văn bằng

		Số, Ký mã hiệu

		Nơi cấp

		Năm cấp



		

		….

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN:


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô,địa chỉ áp dụng

		Hiệu quả






		

		….

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp

20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT

		Tên đề tài

		Cấp

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kết quả xếp loại

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		1

		Nghiên cứu giải pháp tối ưu hoá sơ đồ mạng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

		Cơ sở

		2011

		2012

		khá

		x

		

		



		2

		Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thành phố Thái Nguyên

		Tỉnh

		2013

		2015

		Xuất sắc

		x

		

		



		3

		Tích hợp hệ thống thông tin địa lý GIS với hệ quản trị CSDL Access và VB.NET phục vụ công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TPTN

		Đại học Thái Nguyên

		2015

		2017

		Khá

		x

		

		





		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		….

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên 

chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên 

chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên môn học giảng dạy

		CB/CS/CSN/ CN1

		Ngành

		Nơi tham gia giảng dạy/năm



		1

		Tổ chức và quản lý thi công

		CN

		Kỹ thuật xây dựng công trình

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp/13 năm



		2

		Kinh tế xây dựng

		CN

		Kỹ thuật xây dựng công trình

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp/13 năm



		3

		Vật liệu xây dựng

		CSN

		Kỹ thuật xây dựng công trình

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp/13 năm



		3

		Đồ án tốt nghiệp

		CN

		Kỹ thuật xây dựng công trình

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp/13 năm





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT




		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

		Nghiệp vụ hoàn công, nghiệm thu và thanh toán hợp đồng xây dựng

		10/11

-


15/11

		2006

		

		

		x



		2

		Đại học

Quốc gia Hà Nội

		Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học

		22/09

-


10/11

		2007

		

		

		x



		3

		Đại học


Quốc gia Hà Nội

		Giáo dục học đại học

		13/10


–


10/11

		2007

		

		

		



		4

		Đại học Kỹ thuật công nghiệp

		Phương pháp giảng dạy mới

		

		2008

		

		

		



		5

		Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

		Kỹ sư định giá

		02/03


-


01/04

		2009

		

		

		x



		6

		Công ty GeoViet

		Kỹ năng GIS cơ bản với ArcGis (ArcGis I)


Fundamental GIS skills with ArcGis

		11/09


-


13/09

		2013

		

		

		x



		7

		Trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapore

		Susustainable Town Planning and Land Management

		12/01


–


16/01

		2014

		Chính phủ Singapore

		

		



		8

		Trung tâm đào tạo Việt - Singapore

		Susustainable Urban development and Integrated Town

		25/05 –


29/05

		2014

		Chính phủ Singapore

		

		



		9

		Trường Đại học Rostock

		GIS for Sustainable development and Integration

		06/10


-


09/10

		2015

		Tổ chức


DAAD

		

		



		10

		Vietnam - Singapore Training Center

		Disaster management programme

		

		2016

		Chính phủ Singapore

		

		



		11



		Công ty ESRI Vietnam; Đại học Tuebingen, CHLB Đức

		Công nghệ GIS và viễn thám



		

		2016

		Công ty ESRI Vietnam

		

		



		12

		Vietnam - Singapore Training Center

		Sustainable development and transport planning

		

		2017

		Chính phủ Singapore

		

		



		13

		Đại học Sư phạm HN

		Nghiệp vụ sư phạm

		9/2017


-


11/2017

		2017

		

		

		x



		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; không





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 20  tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


TS. Nguyễn Thị Thúy Hiên


























Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG           2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 07/10/1988                                     4. Nơi sinh: Hiệp Hoà- Bắc Giang



		5. Nguyên quán: Hiệp Hoà- Bắc Giang



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã) Phú Xá – Tổ 10- Số nhà 1011

Quận (Huyện) 

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile 0968046789

Fax:...................................................... 

Email: nguyenhangmt@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                      Cán bộ hành chính  







		9. Ngạch công chức: giảng viên..................................Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:  2,67    Thời điểm hưởng: 5/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn kỹ thuật môi trường – Khoa Xây dựng & Môi trường 

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Kỹ thuật môi trường

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp TN

		2011

		Tự túc



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Kỹ thuật môi trường

		ĐH Bách khoa Hà Nội

		2019

		Tự túc



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Giáo dục học đại học

		2013

		NVSP

		ĐH Sư phạm Hà Nội 2

		2013

		Tự túc



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Toefl ITP

		503

		2015

		

		Tự túc



		2

		Tiếng anh

		B1

		2018

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn kỹ thuật môi trường, khoa XD&MT, trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Môi trường và con người

		Trường ĐHKTCN

		2013

		Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát tán khí thải công nghiệp

		2

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN

		215-218

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 1

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		1

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		Thiết kế, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt cho Công ty May TNG Phú Bình Thái Nguyên công suất 390 m3/ngày đêm bằng công nghệ hiếu khí đệm di động

		Công ty May TNG Phú Bình Thái Nguyên



		2013

		2014

		

		X

		Công ty May TNG Phú Bình Thái Nguyên



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Môi trường và con người

		CB

		

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		2 

		Quản lý môi trường

		CSN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		3

		Các quá trình sản xuất cơ bản

		CSN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		4

		Xử lý ô nhiễm khí 

		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đại học sư phạm 2 Hà Nội

		Nghiệp vụ sư phạm

		15/8 -15/11

		2012

		

		

		x







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 19  tháng 10 năm 2019



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)









Nguyễn Thị Hằng
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: HOÀNG THỊ KIM DUNG  2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 30/7/1985 .4. Nơi sinh: Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Gia Tân – Gia Viễn – Ninh Bình 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Tổ 1 – Phường Phú Xá 

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0987785781

Fax:...................................................... 


Email: hoangthikimdung85@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: giảng viên                                          Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,67     Thời điểm hưởng: 1/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/7/2011 Thâm niên trong ngạch:  8 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Kỹ thuật Môi Trường – Khoa Xây Dựng và Môi Trường 


Điện thoại: 0280 3947017                         Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): không

1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Công nghệ sinh học

		Trường ĐH tổng hợp kỹ thuật Tver – LB Nga

		2010

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2017

		Quản lý tài nguyên và môi trường

		Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên

		2019

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl itp 480

		2015

		Tự học

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/4/2011 - nay

		Giảng viên 

		Bộ Môn Kỹ thuật môi trường – Trường  ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Adaptive cross-correlation compression method in lossles audio streaming compression (update version1)

		Nguyen Tuan Anh, Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Thi Phuong Nhung

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS). ISSN: 2394-3661 

		Volum-6, Issue-3, pages 80-83

		March 2019



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Adaptive cross-correlation compression method (accm) in lossles audio streaming compression

		Nguyen Tuan Anh. Hoang Thi Kim Dung. Tran Thi Ngoc Linh

		Kỷ yếu hội thảo quốc gia Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn 5/2017

		417

		2017



		2 

		One approach in the time domain in detecing copy-move of speech recordings with the same magnitude

		Nguyen Tuan Anh. Hoang Thi Kim Dung. Tran Thi Ngoc Linh

		Kỷ yếu hội thảo quốc gia Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn 5/2017

		426

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu khả năng xử lý nước trong bể nuôi cá bằng cây rau ngổ dại ở quy mô phòng thí nghiệm

		SV

		2017

		2018

		Đạt

		

		Nhà trường hỗ trợ

		



		2

		Nghiên cứu xử lý nước thải ngành giấy bằng kỹ thuật oxy hoá nâng cao kết hợp ozone, hydro peroxit và xỉ sắt

		SV

		2019

		2020

		Đang nghiên cứu

		

		Nhà trường hỗ trợ

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 

 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Môi trường và con người 

		CB

		Toàn trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		2

		Hoá sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

		CSN

		Kỹ thuật môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		3

		Vi sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

		CSN

		Kỹ thuật môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đại học sư phạm 2 Hà Nội

		Giáo dục học đại học

		

		2012

		

		

		x



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		5. Nguyên quán: Thị trấn Sông Cầu- Đồng Hỷ- Thái Nguyên 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
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Thành phố (Tỉnh) : Thái Nguyên

Điện thoại: 0984094259

Email: thuphuong0709@gmail.com
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		9. Ngạch công chức: 15.111  Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:2.34       Thời điểm hưởng:7/2016 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:03 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Xây dựng và Môi trường 


Điện thoại:0984094259                      Fax:. 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, khoa  Xây dựng và Môi trường





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2015

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		2015

		 Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		

		

		

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		 Tiếng Anh

		B2

		2015

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		 Từ 9/2015 đến 11/2017

		Giảng viên

		Bộ môn Kỹ thuật Môi trường



		Từ 12/1017 đến nay

		Giảng viên kiêm nhiệm

		Phòng Công tác Học sinh Sinh viên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Development of emission factors for quenching process to emissions inventory

		3

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

		107-111

		2014



		2 

		Nghiên cứu xử lý phân gia súc bằng giun Quế

		1

		Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

		83-85

		2015



		3

		Using rice plants for treating swine wastewater in constructed wetlands

		3

		Tại chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

		137-142

		2016



		4

		Researching the efficient SS and COD treatment in wastewater in Viet Cuong craft villages by coagulation and flocculation

		2

		Tại chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

		81-86

		2017



		5

		Effectiveness assessment treatment of biosolids waste and mushroom waste by the Species Perionyx Excavatus

		1

		Tại chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

		143-147

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Môi trường và con người

		

		Kỹ thuật môi trường

		Trường ĐH KTCN/1



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Nhật Bản

		Thăm quan học hỏi

		1/4-30/9

		2018

		×

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


Không 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  20 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH THẢO                                      2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1985                                                                       4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Hồng An – Hưng Hà – Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tân Lập


Quận (Huyện): 


Thành phố (Tỉnh): Thành phố Thái Nguyên 


Điện thoại:....................       Mobile: 0986.222.553

Fax:...................................................... 


Email: bichthao.ktmt@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh                                                                                   Tôn giáo: ............................ 



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính    



		9. Ngạch công chức: Giảng viên (hạng III)                    Mã số ngạch:  V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33                    Thời điểm hưởng: 1/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 7/2009                   Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa: Xây dựng và Môi trường  


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ...................................................................................................................................... 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1

		2004

		Khoa học Môi trường

		ĐH Nông Nghiệp I – Hà Nội

		2008



		TC



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Kỹ thuật Môi trường

		Đại học Bách khoa Hà Nội

		2011

		NN



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Giáo dục học đại học

		2013

		NVSP

		ĐH Sư phạm Hà Nội 2

		2013

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL ITP 530

		2015

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		10/2008 đến nay

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Phân tích môi trường

		Trường ĐHKTCN

		2013

		Giáo trình



		2

		Môi trường và con người

		Trường ĐHKTCN

		2013

		Giáo trình



		3

		Đánh giá tác động môi trường và rủi ro

		Trường ĐHKTCN

		2013

		Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Dry anaerobic digestion of the organic fraction of Ha Noi municipal solid waste: effects oi- inoculums ratio and septic tank sludgb addition

		Lien Nguyen Pham Hong, Shigeo Fujii, Hidenori Harada, Tran Thi Bich Thao

		Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng

		91-98

		2011



		2 

		Nghiên cứu đặc tính chất thải rắn hữu cơ đô thị cho mục đích phân hủy yếm khí




		Trần Thị Bích Thảo, Phạm Hương Quỳnh

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		79-81

		2013



		3

		Nghiên cứu khả năng sinh khí metan của chất thải hữu cơ tại thành phố Thái Nguyên

		Trần Thị Bích Thảo

		Tạp chí khoa học và Công nghệ - ĐHTN

		75-80

		2015



		4

		Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình thiêu đốt chất thải

		Trần Thị Bích Thảo,


 Bùi Thị Linh


 Nguyễn Thị Giang


 Hà Văn Tú


 Nguyễn Thị Thủy

		Tạp chí khoa học và Công nghệ - ĐHTN

		85-89

		2016



		5

		Calculating the solid waste incinerator with saving energy

		Trần Thị Bích Thảo

		Tạp chí khoa học và Công nghệ - ĐHTN

		225-230

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu đánh giá đặc tính ô nhiễm và tiềm năng phân hủy sinh khí Metan rác thải hữu cơ đô thị

		Cơ sở

		2009

		2010

		Tốt

		X

		

		



		2

		Thiết kế, chế tạo lò đốt chất thải, quy mô phòng thí nghiệm

		Cơ sở

		2016

		2017

		Tốt

		X

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt cho Công ty May TNG Phú Bình Thái Nguyên công suất 390 m3/ngày đêm bằng công nghệ hiếu khí đệm di động

		Công ty May TNG Phú Bình Thái Nguyên

		2013

		2014

		

		X

		Công ty May TNG Phú Bình Thái Nguyên



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.trên 50 kỹ sư 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Sinh thái học môi trường



		CS

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		2

		Phân tích môi trường



		CSN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		3

		Đánh giá tác động môi trường và rủi ro



		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		4

		Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại



		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		5

		Quan trắc và xử lý số liệu môi trường

		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		6

		Môi trường và con người

		CB

		Các ngành 

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Trường ĐH Nông Nghiệp  – Hà Nội

		Lập kế hoạch và quản lý môi trường

		10 – 14/05

		2010

		X

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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Nơi sinh: Huyện Tam Nông, Phú Thọ, Việt Nam

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Vi Thị Mai Hương

Ngày sinh: 21/10/1981

Giới tính:  Nữ

[image: image1.png]



Nơi ở hiện nay: Tổ 2, Mỏ Chè, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyên quán: Đồng Cam, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: 0915565955
Email: @tnu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN

2.1 Văn hóa phổ thông: 

Từ

Đến

Quốc gia

Nơi đào tạo

Học vị đạt 

được

Xếp loại

 1999 

 2003 

Việt Nam

Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

Cử nhân

Khá

 2005 

 2007 

Việt Nam

Đại học Bách khoa Hà Nội

Thạc sỹ

Khá

12/12

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn

Đến

Từ

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

02/02/2005

21/01/2005

Trường Cán bộ quản lý giáo dục và Đào tạo

Bồi dưỡng nội dung và phương pháp giáo dục học đại học ở các trường đại học.

Việt Nam

Chứng chỉ Giáo dục Đại học

03/2012016

11/2012015

Học viện Quản lý giáo dục

Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa phòng trường đại học, cao đẳng

Việt Nam

Chứng chỉ

09/2015

08/2015

Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường- trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Summer School & Workshop: “Low-cost and sustainable sanitation solutions for developing countries”

Việt Nam

Chứng nhận

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn

Học hàm

Năm phong

Nơi phong

2.4 Học hàm

Trang 1/4

Năm công nhận

Trình độ lý luận chính trị

2.5 Trình độ lý luận chính trị

Tiếng Anh (Dịch: Khá; Đọc: Khá; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Trung Bình; Nói: Trung Bình; Viết: Khá)

2.6 Trình độ ngoại ngữ

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ThS Vi Thị Mai Hương

1

.

Nghiên cứu thiết kế và cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất 3000 m3/ngày đêm cho Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ

Tạp chí Khoa học Công nghệ 12 (2010) 97-101

PGS.TS TRần Đức Hạ

Th.S. Vi Thị Mai Hương

2

.

Khả năng xử lý nước thải phân tán theo mô hình bãi lọc trồng cây - hồ sinh học cho các đô thị và khu dân cư tỉnh Thái Nguyên

Môi trường- Tạp chí của Tổng cục trường 8 (2012) 55-58

ThS.Vi Thị Mai Hương, Đặng Thị Kim Vinh, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Ngọc

3

.

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của sự ô nhiễm Asen đối với sức khỏe người dân xã Hà Thượng - Đại Từ- Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học Công nghệ 11 (2012) 133-138

ThS. Vi Thị Mai Hương, PGS.TS.Trần Đức Hạ

4

.

Công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sinh hoạt.

Tạp chí môi trường và đô thị Việt Nam  (2015) 53-57

ThS. Vi Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hương

5

.

Khảo sát khả năng xử lý nước thải của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ bằng công nghệ bãi lọc trồng cây

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  (2015) 137-142

ThS. Vi THị Mai Hương, Nguyễn Thị Vân Anh, Vũ Thị THao, Nguyễn Thị Hường

6

.

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải khu ký túc xá Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bằng mô hình công nghệ kết hợp Hồ sinh học và Bãi lọc trồng cây.

Tạp chí khoa học công nghệ- Đại học Thái Nguyên  (2016) 91-96

ThS. Vi Thị Mai Hương

7

.

Research water treatment ability of outdoor aquarium by constructed wetlands.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ-Đại học Thái Nguyên  (2017) 149-154

Vi Thị Mai Hương

8

.

Nghiên cứu đề xuất hệ thống xử lý nước thải của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ bằng công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang

3.1 Các bài báo khoa học

Trang 2/4

Tạp chí khoa học công nghệ- Đại học Thái Nguyên  (2019) 157-161

H.D. Tran,*, H.M.T. Vi, H.T.T. Dang, R.M. Narbaitz

9

.

Pollutant removal by Canna Generalis in tropical constructed wetlands for domestc wastewater treatment

Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM)  (2019) 331-344

Trần Đức Hạ, Vi Thị Mai Hương, Trần Thúy Anh

10

.

Đánh giá hiệu quả trồng thủy trúc cho bãi lọc ngầm dòng chảy ngang để xử lý nước thải sinh hoạt vùng ven đô phía Bắc Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng  (2019) 63-72

Trần Đức Hạ, Vi Thị Mai Hương

11

.

Sử dụng cây chuối hoa (Canna generalis) cho bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sinh hoạt vùng miền núi phía Bắc Việt Nam

Tạp chí môi trường và đô thị Việt Nam 124 (2019) 52-56

1

.

A study on domestic wastewater treatment ability in Bach Quang ward by the hybrid model of stabilisation pond and constructed wetland”

 Internetional workshop on environmental & architectural design for sustainable development - 

3.2 Các báo cáo khoa học

STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

1

3.3 Hoạt động xuất bản

Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng 

Vai trò

Nghiên cứu thiết kế cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất 3000 m3/ngày.đêm cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ.

1/2009

 12 

Chủ trì

Nghiên cứu thiết kế mô hình thí nghiệm xử lý nước bằng phương pháp đông keo tụ

1/2010

 12 

Chủ trì

Nghiên cứu đề xuất mô hình xử lý nước thải phân tán bằng công nghệ hồ sinh học và bãi lọc trồng cây cho các đô thị và khu dân cư tỉnh Thái Nguyên.

1/2014

 24 

Chủ trì

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Diễn giải

Tổ chức trao

 thưởng

Đạt giải

Giải thưởng

Năm

3.5 Các giải thưởng khoa học công nghệ

Vai trò

Năm tham 

gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia

Năm

Tên luận văn

Vai trò

Bậc

Tên học viên-NCS

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

Trang 3/4

Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

3.8 Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....

NGƯỜI KHAI

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vi Thị Mai Hương

Trang 4/4




LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên: HOÀNG LÊ PHƯƠNG                                           2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1980                                                                          4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Văn Giang, Tân Tiến, Hưng Yên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã): Phường Gia Sàng

Quận (Huyện)

Thành phố (Tỉnh): Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: NR......................... Mobile: 0904537587

Fax:......................................................

Email: phuongqtn@gmail.com; phuongqtn@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh.Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                                        Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,99                  Thời điểm hưởng: 5/2018



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/6/2006             Thâm niên trong ngạch: 15 năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Kỹ thuật Môi Trường – Khoa Xây Dựng và Môi Trường

Điện thoại: 0280 3947017                         Fax:........................................................................

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): không

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1998

		Kỹ sư Công nghệ sinh học

		Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2003

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2003

		Công nghệ Môi trường

		Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2006

		TC và NT



		Tiến sĩ 

		2013

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Xây Dựng  Hà Nội

		2018

		TC và NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 507

		2010

		Tự học

		TC



		

		

		B2 quốc tế

		2016

		Tự học

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		3/2004–2/2007

		Giảng viên 

		Khoa Cơ khí, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		3/2007 – 9/2008



		Giảng viên, 



		Khoa Quản lý công nghiệp và Môi trường, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		9/2008-2/2011



		Phó Trưởng bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật Môi Trường, 

		khoa Quản lý công nghiệp và môi trường, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		3/2011 – 9/2017

		Trưởng bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, 

		Khoa Xây dựng và môi trường, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		10/2017 - nay

		Giảng viên

		Khoa Xây dựng và môi trường, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu xây dựng dự thảo: “ Hướng dẫn kỹ thuật thông hút, chuyên chở, xử lý, tái sử dụng và đổ thải phân bùn bể tự hoại phù hợp với Việt Nam”

		Nguyễn Thị Kim Thái, Hoàng Lê Phương

		Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và công trình vệ sinh

		Trang 53-57

		2015



		2 

		The Potential of Biogas Recovery from Anaerobic Co-digestion of Fecal Sludge and Organics Waste

		Hoang Le Phuong, Nguyen Thi Kim Thai

		Utilization and Management of Bioresources, © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018

		pp 113-121

		2017



		3

		Influence of Organic Loading Rate on the Anaerobic Digestion of Mixed Faecal Sludge and Organic Waste, , 

		Hoang Le Phuong

		International Journal of Environmental Science and Development

		Vol9, No.2, pp 43-48

		2017



		4

		Application of Composite Biogas Tank in Anaerobic Co-digestion Faecal Sludge and OrganicWaste

		Hoang Le Phuong, Nguyen Thi Kim Thai

		Sustainable Waste Management: Policies and Case Studies,

7th IconSWM -ISWMAW 2017

		Volume 1, pp. 517-526,Springer Nature Singapore

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Những yếu tố quan trọng cần kiểm soát tối ưu đối với nguyên liệu đầu vào trong chuyển hóa yếm khí khô chất thải rắn đô thị sinh khí metan

		Hoàng Lê Phương

		Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên, 

		Tập 95, số 07, tr 157-161

		2012



		2

		Khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu trong quản lý phân bùn bể tự hoại tại các đô thị Việt Nam

		Nguyễn Thị Kim Thái, Hoàng Lê Phương

		Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên, 

		Tập 136, số 06, tr 203- 207

		2015



		3

		Survey and assesment of the management and treatment status of fecal sludge in Thai Nguyen city

		Hoang Le Phuong

		Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên, 

		Tập 139, số 09, tr 91-95

		2015



		4

		Influence of climate condition on anaerobic co – digestion of mixed fecal sludge and organic waste,

		Hoang Le Phuong, Nguyen Thi Kim Thai

		Tạp chí hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam

		Tập 55, số 5E1,2, trang 395 – 400

		2017



		5

		Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn chất thải rắn hữu cơ với phân bùn bể tự hoại đến hiệu suất tạo khí sinh học trong điều kiện lên men ấm,

		Hoang Le Phuong, Nguyen Thi Kim Thai

		Tạp chí Xây dựng, số 4, 

		trang 28 – 30

		2017



		6

		The effect of carbonization temperature on quality of activated carbon produced from corncobs

		Hoang Le Phuong

		Tạp chí Khoa học và công nghệ đại học Thái Nguyên,

		tập 176, số 16, trang 161-166

		2017



		7

		The effect of carbonization temperature on quality of activated carbon produced from corncobs, 

		Hoang Le Phuong

		Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 

		tập 176, số 16, trang 161-166

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm 

nghiệm 

thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu khả năng xử lý Crom (Cr(VI) trong nước bằng quá trình hấp phụ trên cơ sở vật liệu biến tính thu hồi từ chất thải rắn 

		Đại học

		2019

		-

		-

		140.000.000 đ

		10.000.000 đ

		ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên



		2

		Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số loại thuốc nhuộm trong nước bằng vật liệu composite nano Spinel - than hoạt tính(CoFe2O4/AC)

		Trường

		2019

		-

		-

		50.000.000

		

		



		3

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Môi Trường và Con người

		Đại học

		2009

		2010

		Tốt

		5.000.000 đ

		

		



		4

		Tìm hiểu cơ hội và công nghệ sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp sản xuất giấy

		Trường 

		2009

		2009

		Khá 

		1.500.000 đ

		

		



		5

		Thiết kế ô chôn lấp chất thải rắn bán hiếu khí ứng dụng cho thành phố Thái Nguyên

		Tỉnh 

		2007

		2007

		Giỏi 

		10.000.000 đ

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4.Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 25

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Kỹ thuật phản ứng

		CSN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		2

		Nguyên lý Sản xuất sạch hơn

		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		3

		Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

		CN

		Kỹ thuật Môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		4

		Môi trường và con người

		CB

		Các ngành đào tạo kỹ thuật trong trường

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		Đại học Missouri

		Thăm quan, trao đổi nghiên cứu

		15/10 – 20/10

		2018

		x

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		Đại học Quốc gia Hà Nội

		Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học

		22/9 – 10/11

		2007

		

		x

		



		2

		Đại học Quốc gia Hà Nội

		Giáo dục học đại học

		13/10 – 10/11

		2007

		

		x

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 21 tháng 10 năm 2019



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)








